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MÃ MÔN : MGT 406 Học kỳ : 7
Thời gian : 13h30 - 22/01/2013 Lần thi : 1

A P Q H L M G F
10% 0% 0% 20% 0% 15% 15% 40% SỐ CHỮ

1 142342306 Lê Nhật Khánh K15QTM1 5 5 5.5 6.8 7.5 6.3 Sáu  Phẩy Ba 0

2 142344681 Hồ Ngọc Danh K15QTM1 0 0 7 6.8 8 5.3 Năm Phẩy Ba 0

3 152342047 Lê Hữu Phước K15QTM1 5 7 5.5 8.5 7.5 7.0 Bảy 0

4 152343271 Phan Thị Phương Trà K15QTM1 7 7.5 7.5 8 7.5 7.5 Bảy Phẩy Năm 0

5 152343274 Trần Tấn Minh K15QTM1 7 8 5 6.8 8 7.3 Bảy Phẩy Ba 0

6 152343275 Trần Minh Ban K15QTM1 7 7 7 8.5 7.5 7.4 Bảy Phẩy Bốn 0

7 152343277 Nguyễn Hà My K15QTM1 6.5 7.5 8 7.8 8.5 7.9 Bảy Phẩy Chín 0

8 152343278 Nguyễn Thị Thùy Dương K15QTM1 7 7.5 7 8.5 6.5 7.1 Bảy Phẩy Một 0

9 152343279 Trần Thị Bích Liễu K15QTM1 7 7.5 6.5 8.5 6.5 7.1 Bảy Phẩy Một 0

10 152343280 Huỳnh Nguyễn Trường Nghiêm K15QTM1 7 7 7.5 8 7 7.2 Bảy Phẩy Hai 0

11 152343281 Ngô Hưng Đạo K15QTM1 6 7.5 7.5 8.5 7 7.3 Bảy Phẩy Ba 0

12 152343282 Lý Thị Thanh Tuyền K15QTM1 7 7 7.5 8 8.5 7.8 Bảy  Phẩy Tám 0

13 152343283 Trần Thị Quỳnh My K15QTM1 6.5 7.5 8.5 7.8 8.5 8.0 Tám 0

14 152343284 Nguyễn Văn Lâm K15QTM1 7 7.5 7 8 8.5 7.9 Bảy Phẩy Chín 0

15 152343288 Nguyễn Đức Thiện K15QTM1 7 7.5 6 7.8 7.5 7.3 Bảy Phẩy Ba 0

16 152343291 Trần Nguyễn Ngọc Bích K15QTM1 0 7 7.5 8.5 7 6.6 Sáu Phẩy Sáu 0

17 152343294 Phạm Ngọc Anh K15QTM1 8 8 8 8 7.5 7.8 Bảy  Phẩy Tám 0

18 152343295 Phan Ngọc Hoang K15QTM1 0 0 0 0 7.5 3.0 Ba 0

19 152343296 Huỳnh Hoàng Phúc K15QTM1 7 7 7 8.5 8 7.6 BảyPhẩy Sáu 0

20 152343297 Hồ Sĩ Tuấn Vũ K15QTM1 7 7.5 8 7.8 9 8.2 Tám Phẩy Hai 0

21 152343298 Hoàng Mạnh Hùng K15QTM1 8 8 6.5 8.5 7.5 7.7 Bảy Phẩy Bảy 0

22 152343299 Trần Thị Viên K15QTM1 7 7.5 7 8.5 8 7.7 Bảy Phẩy Bảy 0

23 152346329 Huỳnh Thị Hạnh K15QTM1 7 7 7.5 8.5 7 7.3 Bảy Phẩy Ba 0

24 152346330 Lê Văn Danh K15QTM1 7 8 6.5 6.8 6 6.7 Sáu  Phẩy Bảy 0

25 152346350 Trương Quang Vĩ K15QTM1 5 5 5 6.8 5.5 5.5 Năm Phẩy Năm 0

26 152353502 Nguyễn Văn Hiếu K15QTM1 7 7.5 6.5 7.8 7.5 7.3 Bảy Phẩy Ba 0

STT SỐ
LƯỢNG

1 25
2 1

26

ĐIỂM
T. KẾT GHI

CHÚLỚP

4%
Số sinh viên đạt

TỶ LỆ
(%)
96%

Số sinh viên nợ

HỌ VÀ TÊN

TỔNG CỘNG : 100%

NỘI DUNG THỐNG KÊ GHI CHÚ

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO

BẢNG THỐNG KÊ SỐ LIỆU

TRƯỜNG ĐẠI HỌC DUY TÂN

ĐIỂM QUÁ TRÌNH HỌC TẬP & KTHP
STT MÃ

SINH VIÊN

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * KHOÁ K15QTM
MÔN : KHỞI SỰ DOANH NGHIỆP* SỐ TÍN CHỈ : 3


